
STT Họ và tên

Ngày sinh

dd/mm/yy

yy

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND

/CCCD
SĐT Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký 

sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(II-III) 

Đơn vị công 

tác

Hình 

thức

Ngày cấp 

CMT/CC

CD/HC 

Nơi cấp 

CMT/CC

CD/HC

1 Phạm Hồng Sơn 31/12/1984

66 Trần Cao Vân, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

038084042344 0936201616
kinhnam68@gmai

l.com
Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

3

Công ty 

TNHH 

XD&NT Kinh 

Nam

Cấp mới 5/11/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

2 Phạm Bá Trung 11/5/1989

Thôn 8, xã Cư 

Êbur, TP.BMT, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066089010098 0911361133
kinhnam68@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

3

Công ty 

TNHH 

XD&NT Kinh 

Nam

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

3 Đặng Thái Châu 1/10/1982
Buôn Kla Dray 

Sáp, tỉnh ĐăkLăk
040082038792 0965516847

Cao đẳng xây 

dựng giao 

thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty CP 

xây dựng 

ĐăkLăk

Cấp mới 12/1/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

5 Đặng Văn Thảo 16/4/1990

Xóm 3, thôn Phú 

Hiệp, xã Tân Phú, 

Tây Sơn, Bình 

Định

052090011126 0917185355
thaodv.xd@gmail.

com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

3

Công ty 

TNHH Phong 

Vân

Cấp mới 24/7/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

6 Nguyễn Ngọc Vũ 10/11/1982

159/14 Trần Qúy 

Cáp, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐắkLắk

066082006493 0967977575
nguyenquyduong1

994@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường 

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty 

TNHH Phong 

Vân

Cấp mới 9/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 03 NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /4/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

4 Trần Hữu Bình 17/2/1990

P.Tân Lập, 

TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

034090023715 0979254048
tranbinhxdbmt@g

mail.com

Trung cấp xây 

dựng DD-CN
Tự do

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

20/8/2021

mailto:kinhnam68@gmail.com
mailto:kinhnam68@gmail.com
mailto:kinhnam68@gmail.com
mailto:kinhnam68@gmail.com
mailto:thaodv.xd@gmail.com
mailto:thaodv.xd@gmail.com
mailto:nguyenquyduong1994@gmail.com
mailto:nguyenquyduong1994@gmail.com
mailto:tranbinhxdbmt@gmail.com
mailto:tranbinhxdbmt@gmail.com


7
Nguyễn Quý 

Dương
11/4/1994

Đăk Thanh, Nam 

Xuân, Krông Nô, 

Đắk Nông

027094009549 0962827647
nguyenquyduong1

994@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty 

TNHH 

TV&XD 

Trường Phong

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

8 Võ Văn An 4/6/1961

102/84/2 Nguyễn 

Tất Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

046061004344 0935786793
vanan1961@gmail

.com

Trung cấp địa 

chất

Khảo sát Địa chất 

công trình
3

Công ty 

TNHH TVXD 

Phú Thịnh

Cấp mới 12/1/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

9
Trần Thanh 

Trung
22/8/1984

52 Lê Duẩn, thị 

trấn Phước An, 

huyện Krông Pắk, 

tỉnh ĐăkLăk

066084004584 0906228365
online2208@gmai

l.com

Kỹ sư cầu 

đường 

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Ban QLDA 

ĐTXD 

GT&NNPTN

T Tỉnh

Cấp mới 1/9/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

10
Nguyễn Thị Kim 

Anh
17/11/1983

TDP 8, p.Tân Tiến, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066183011816 0972277474
anhthuytuc@gmail

.com
Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 2

Công ty 

TNHH XD 

H.T ĐăkLăk

Gia hạn 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

11 Trần Anh Tiến 28/10/1983

71 Nguyễn 

Khuyến, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

066083008327 0888397557
trantien50@gmail.

com
Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 2

Công ty 

TNHH Hải 

Ngân

Cấp mới 16/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

12 Vũ Thị Thu Hà 23/2/1980

111/57 Nguyễn Tri 

Phương, P.Thành 

Công, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

066180003853 0948063355
habmt2302@gmai

l.com
Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 2

Công ty 

TNHH 

ĐT&XD 

Minh Khang

Cấp mới 12/1/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

13
Nguyễn Thành 

Nhu
6/10/1988

Thôn Mỹ Bình, 

Sơn Thành Đông, 

Tây Hòa , Phú Yên

054088013481 0867090035
thanhnhu8869@g

mail.com

Cao đẳng xây 

dựng
Định giá xây dựng 3 Tự do Cấp mới

11/11/202

2

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

14
Cung Trọng 

Đăng Khoa
13/01/1979

261 Mai Hắc Đế, 

phường Tân thành, 

Tp-BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

066087006078 0942729789
kienphatco@gmail

.com

Kỹ sư XD và 

CN

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Kiến Phát 

20/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

15 Lê Văn Hạnh 10/4/1979

48/4 Hùng Vương, 

phường Tự an, Tp-

BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

042079002908 0947583535
kienphatco@gmail

.com
Kiến trúc sư

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Kiến Phát 

19/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:nguyenquyduong1994@gmail.com
mailto:nguyenquyduong1994@gmail.com
mailto:vanan1961@gmail.com
mailto:vanan1961@gmail.com
mailto:online2208@gmail.com
mailto:online2208@gmail.com
mailto:anhthuytuc@gmail.com
mailto:anhthuytuc@gmail.com
mailto:trantien50@gmail.com
mailto:trantien50@gmail.com
mailto:habmt2302@gmail.com
mailto:habmt2302@gmail.com
mailto:thanhnhu8869@gmail.com
mailto:thanhnhu8869@gmail.com
mailto:kienphatco@gmail.com
mailto:kienphatco@gmail.com
mailto:kienphatco@gmail.com
mailto:kienphatco@gmail.com


Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

19 Trần Văn Tình 25/8/1985

Ấp Cầu dây, Thạnh 

Mỹ Tây, Châu Phú, 

An Giang

089085026441 0359443650
dangnguyendung1

986@gmail.com

Kỹ sư điện 

công nghiệp

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 Tự do Cấp mới 12/1/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

15 Lê Văn Hạnh 10/4/1979

48/4 Hùng Vương, 

phường Tự an, Tp-

BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

042079002908 0947583535
kienphatco@gmail

.com
Kiến trúc sư

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Kiến Phát 

19/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

16
Trần Thị Xuân 

Trúc
30/3/1983

161/22 đường 

Hùng Vương, 

phường Tự an, Tp-

BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

089183005643 0915919397
curttrucag@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Kiến Phát 

20/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

17 Trần Phương 30/4/1984

Khối 4, phường 

Thành nhất, Tp-

BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

066084005498 0985142479
ctxdtruongsa@gm

ail.com

Kỹ sư cầu 

đường 

Công ty 

TNHH Đầu tư 

xây dựng 

Trường sa

17/7/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

18
Nguyễn Thanh 

Tuấn
02/12/1969

52 Tây sơn, 

phường Tân thành, 

Tp-BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk

001069038844

0984073332

0914220799
tuannguyendl69@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Công ty 

TNHH Đầu tư 

xây dựng 

Tuấn khang

12/8/2021

21 Vũ Duy Khang 29/8/1965

123/27 Trần Qúy 

Cáp, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066065004854

20
Nguyễn Đình 

Ngọc
25/10/1984

97/14/3 Y Moal, 

P.Tân lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

240851614

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư DD-CN

Công ty 

TNHH TM 

DV Phương 

Nguyên

15/3/2018

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

0935755868 Kỹ sư điện
Xí Nghiệp 

DV ĐLĐL
12/8/2021

mailto:dangnguyendung1986@gmail.com
mailto:dangnguyendung1986@gmail.com
mailto:curttrucag@gmail.com
mailto:curttrucag@gmail.com
mailto:ctxdtruongsa@gmail.com
mailto:ctxdtruongsa@gmail.com
mailto:tuannguyendl69@gmail.com
mailto:tuannguyendl69@gmail.com


Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3 Cấp mới

24 Diêu Linh 8/9/1962
Thôn 1, xã Cư 

Êbur, TP.BMT
066062000161 0913405323

dieulinhdabmt@g

mail.com

Kỹ sư XD DD-

CN
Quản lý dự án 2

Ban QLDA 

ĐTXD 

TP.BMT

Gia hạn 27/3/2023

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

25 Lê Thanh Sơn 14/6/1982

Xã Dray Sáp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đăklăk

066082010679 0935044379
sondaklak3000@g

mail.com

Kỹ sư cầu 

đường 
Quản lý dự án 2

Công ty CP 

TVXD Bắc 

Nam

Cấp mới
27/12/202

1

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

27 Lê Quốc Bảo 3/3/1988

275A Hùng Vương, 

P.Tân Lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066088001137 0933754839
quocbaoxda2@gm

ail.com
Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

3 Tự do Cấp mới 31/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

21 Vũ Duy Khang 29/8/1965

123/27 Trần Qúy 

Cáp, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066065004854

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0963793399

9

0935755868 Kỹ sư điện
Xí Nghiệp 

DV ĐLĐL
12/8/2021

23 Lê Văn Quang 9/9/1979

TDP 7, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

051079014017

22
Nguyễn Xuân 

Triều
13/9/1973

Khối 6, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

040073014860

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

trieuxndvdl@gmai

l.com
Kỹ sư điện

Xí Nghiệp 

DV ĐLĐL
12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0842263226

0987044439
vanquang1279@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty 

TNHH TV 77
12/8/2021

26
Đặng Xuân 

Thắng
6/8/1965

Tổ 5, Nghĩa Phú, 

TP.Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

240253783
minhthao2503@g

mail.com
Kỹ sư DD-CN

Công ty CP 

TVXD Hoàng 

Sơn Ban Mê

14/11/201

9

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:dieulinhdabmt@gmail.com
mailto:dieulinhdabmt@gmail.com
mailto:sondaklak3000@gmail.com
mailto:sondaklak3000@gmail.com
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28
Hoàng Việt 

Phương
5/7/1964

96/96E-L2H- Tùng 

Mậu, P.Bến Nghé, 

Quận 1, TP.HCM

00106402374 0909001515
phanmy01357@g

mail.com
Kiến trúc sư

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

3

Công ty 

TNHH 

TV&ĐT 

IDCO

Cấp mới 24/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

30 Nguyễn Tài Anh 30/5/1982

94 Nguyễn Tri 

Phương, P.Thành 

Công, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

038082021445 0941695151
taianhtvdl@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng 2

Công ty CP 

TVXD 

ĐăkLăk

Gia hạn 31/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Công 

trình Giao thông
2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

29 Phạm Hải Long 13/5/1988

236/21 Ngô Quyền, 

P.Tân An, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066088014645

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

0943008685

0905064828
hailong13@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (chuyên 

ngành xây dựng 

cầu đường)

Ban QLDA 

ĐTXD 

TP.BMT

5/11/2022

066082002186

31
Nguyễn Thanh 

Bách
8/10/1982

17 Phạm Ngũ Lão, 

P.Thành Công, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066082000651

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

bachnguyenthanh2

007@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Ban QLDA 

ĐTXD 

TP.BMT

8/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

083251739932 Đoàn Hữu Phước 12/8/1982

83/6 Thăng Long, 

P.Tự An, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

phuoc0982.1@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng

Trung cấp DD-

CN

Công ty 

TNHH DV-

XD 19 tháng 

5

12/1/2022
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Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

2 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

34
Nguyễn Thế 

Quang
22/12/1979

68/1 Đinh Núp, 

phường Tân lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066079004735 0942451166

nguyenquangthien

anbmt@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

2

Công ty 

TNHH Tư 

vấn xây dựng 

Sông hoàng

Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

36 Lê Quang Hải 12/4/1985

Thôn 4, xã Hòa 

Thắng, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

240927532 0945071797
tuvananhkhoa@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

3

Công ty 

TNHH Tư 

vấn xây dựng 

Anh Khoa

Cấp mới 25/8/2020

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

37
Nguyễn Trường 

Diễn
05/3/1984

128/24/2 đường 

Giải phóng, 

phường Tân lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

052084008371 0988807025
truongdiemnguyen

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

2 Tự do Cấp mới 15/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

38 Triệu Tấn Viên 04/7/1989

Thôn 8, xã Hòa 

Thuận, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

240228039 0941267111
ctyappvietnam@g

mail.com

Trung cấp  cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3

Công ty 

TNHH Dđầu 

tư APP Việt 

Nam

Cấp mới 26/6/2020

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 Cấp mới

33 Đinh Hữu Hảo 4/4/1983

02/57 Nguyễn An 

Ninh, P.Ea Tam, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

038083038231 0946356769
hao.namlong123

@gmail.com
Kỹ sư thủy lợi

Công ty 

TNHH TVXD 

Phú Thịnh

12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

35
Phạm Văn 

Cường
10/2/1987

Thôn 24, xã Ea 

Ning, huyện 

Cu7Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk

066087012050 0976763454
tuananhkhoa@gm

ail.com

Kỹ thuật xây 

dựng-ĐH Kiến 

trúc Tp-HCM

Công ty 

TNHH TVXD 

Anh khoa

27/12/202

1

0989813916

40 Thái Đức Sang 15/01/1991

Thôn La hòa, xã 

Điện phước, thị xã 

Điện bàn, tỉnh 

Quảng nam

049091008092

39 Cao Tiến Hải 11/5/1959

Buôn Mduk, xã 

EaTam, Tp-BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

066059002835

Công ty 

TNHH 

TM&XD Huy 

Bách 

10/01/202

3

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Công ty 

TNHH An 

phú Buôn Ma 

Thuột

04/10/202

2

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Trung cấp 

Thủy lợi-Kỹ sư 

Cầu đường bộ

0965877707
thaisang91@gmail

.com
Điện Kỹ thuật 

mailto:nguyenquangthienanbmt@gmail.com
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Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

44
Nguyễn Phước 

Cường
25/7/1989

Tổ dân phố 7, An 

bình thị xã Buôn 

hồ, Tỉnh ĐăkLăk

046089010007 0935332177
phuoccuong.ba@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

3

Công ty Cổ 

phần xây 

dựng Đắk Lắk

Cấp mới 12/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

40 Thái Đức Sang 15/01/1991

Thôn La hòa, xã 

Điện phước, thị xã 

Điện bàn, tỉnh 

Quảng nam

049091008092

Công ty 

TNHH 

TM&XD Huy 

Bách 

10/01/202

3

0983310428
baotrong86@gmai

l.com

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Trần Bảo Trọng 10/6/1986

16 Đào Doãn Địch, 

phường Thành 

nhất, Tp-BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

051086010842
Công nghệ kỹ 

thuật Điện 

0965877707
thaisang91@gmail

.com
Điện Kỹ thuật 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Công ty 

TNHH 

TM&XD Huy 

Bách 

26/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

42 Bùi Đức Thiêm 30/7/1981

Tổ dân phố 5, 

phường Thành 

nhất, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

034081019715

41

0974764999
buithiem81@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Công ty 

TNHH Tư 

vấn thiết kế và 

Quy hoạch 

xây dựng 

B.M.T

10/5/2021

0916673838
minhtoansxd05@g

mail.com

45
Nguyễn Phạm 

Quỳnh
30/6/1977

số 4 Chu Huy Mân, 

phường Tân an, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

024077012633

43 Ngô Minh Toàn 14/6/1985

15 Văn Cao, 

phường Tân lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066085007148

Công ty 

TNHH Thiết 

kế và Xây 

dựng Trần 

Gia Phát

12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Trung tâm 

kiểm định xây 

dựng

09/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN và Kỹ 

sư Cầu đường 

bộ

0916964767
nguyenphamquynh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN 

mailto:phuoccuong.ba@gmail.com
mailto:phuoccuong.ba@gmail.com
mailto:baotrong86@gmail.com
mailto:baotrong86@gmail.com
mailto:buithiem81@gmail.com
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Định giá xây dựng 2 Gia hạn

46 Lê Minh Cảnh 19/5/1980

Tổ dân phố 6B, 

phường Tân lợi, 

Tỉnh ĐăkLăk

052080009150 0935090166
minhcanh80@gma

il.com

Kỹ sư cầu 

đường 

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty 

TNHH Hoài 

Ân

Cấp mới
26/10/202

2

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát công 

trình NN&PTNT
3 Gia hạn

Giám sát công 

trình NN&PTNT
2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

45
Nguyễn Phạm 

Quỳnh
30/6/1977

số 4 Chu Huy Mân, 

phường Tân an, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

024077012633

Công ty 

TNHH Thiết 

kế và Xây 

dựng Trần 

Gia Phát

12/8/2021

0933049555
tungtvsd@gmail.c

om

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Trần Thanh 

Tùng
02/7/1991

TDP Hợp thành, thị 

trấn Liên sơn, 

huyện Lắk, Tỉnh 

ĐăkLăk

034091012490

Kỹ sư kỹ thuật 

Xây dựng 

(VB1: Kỹ thuật 

công trình giao 

thông; VB2: 

Kỹ thuật công 

trình thủy)

0916964767
nguyenphamquynh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Ban Quản lý 

Dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Lắk

25/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

48 Nguyễn Võ Vĩnh 01/10/1970

43 Hải triều, 

phường Thắng lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

040070002006

47

0905175616
vinhbqldaklak@g

mail.com
Kỹ sư thủy lợi 10/4/2021

0946734444
dunglak86@gmail

.com

50
Đào Quang 

Lượng
15/01/1974

TDP3, thị trấn Liên 

sơn, Tỉnh ĐăkLăk
034074010607

49 Hồ Ngọc Dũng 14/10/1986

241 Nguyễn Tất 

Thành, TDP Hợp 

thành, thị trấn Liên 

sơn, Tỉnh ĐăkLăk

066086000479

Ban Quản lý 

Dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Lắk

25/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Ban Quản lý 

Dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Lắk

25/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN 

0905598454
luonglak86@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN 

mailto:minhcanh80@gmail.com
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Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

50
Đào Quang 

Lượng
15/01/1974

TDP3, thị trấn Liên 

sơn, Tỉnh ĐăkLăk
034074010607

Ban Quản lý 

Dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Lắk

25/3/2021

0906414023
caohaqlda@gmail.

com

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Cao Văn Hà 12/4/1985

TDP Hợp thành, thị 

trấn Liên sơn, 

huyện Lắk, Tỉnh 

ĐăkLăk

044085004865

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

Xây dựng 

0905598454
luonglak86@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Ban Quản lý 

Dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Lắk

25/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

52
Nguyễn Quốc 

Đồng
10/4/1976

82-84 Trần Đại 

Nghĩa, phường Tân 

an, Tp-BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

040076017713

51

0905123551

nguyen 

quocdong76@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN 

Ban QLDA 

ĐTXD Công 

trình xây dựng 

và Công 

nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk

09/8/2021

0944548647
tonduylak@gmail.

com

54 Phan Ngọc Bình 30/01/1987

Thôn xóm Huế, xã 

Đăk Liêng, huyện 

Lắk, Tỉnh ĐăkLăk

066087000522

53 Tôn Thất Duy 30/10/1984

TDP Hợp thành, thị 

trấn Liên sơn, 

huyện Lắk, Tỉnh 

ĐăkLăk

066084006126

Ban Quản lý 

Dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Lắk

25/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Ban Quản lý 

Dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Lắk

21/9/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư cầu 

đường 

0975403060
binhpn.87@gmail.

com

Kỹ sư cầu 

đường 

mailto:caohaqlda@gmail.com
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55 Tạ Ngọc Huấn 05/11/1989

25/7 Nguyễn Kim, 

phường Tân thành, 

Tp-BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

034089019156 0935118068
congtyhungphatda

klak@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công 

trình NN&PTNT
2

Công ty 

TNHH TVXD 

Hưng phát 

Đắk Lắk

Gia hạn 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

56
Trương Quốc 

Toán
26/9/1984

126 Phan Chu 

Trinh, phường 

Thắng Lợi, Tp-

BMT, Tỉnh 

046084008100 0986122119
ctyphuxuan@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN
Quản lý dự án 2

Công ty 

TNHH Phú 

Xuân

Cấp mới
12/01/202

2

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

2 Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
2 Cấp mới

58 Lê Tống Phú 11/3/1991

3/16 Bùi Hữu 

Nghĩa, phường Tân 

thành, Tp-BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

066091014474 0702461006
letongphu09xppd

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN
Quản lý dự án 3

Công ty 

TNHH TM và 

Kiến trúc XD 

TQT

Cấp mới 20/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

0982888426
mailongstk@gmail

.com
Mai Thành Long 29/7/1982

03 Mai Hắc Đế, thị 

trấn Quảng phú, 

huyện Cư M'gar, 

Tỉnh ĐăkLăk

049082019282 Kỹ sư thủy lợi

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

Công ty Cổ 

phần xây 

dựng Mai 

Huỳnh

17/7/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

59 Lê Đức Đạt 19/9/1991

185 Nguyễn Hữu 

Thấu, phường Tân 

lợi, Tp-BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

241155870

57

0984170399
leducdatcd@gmail

.com

Kỹ sư cầu 

đường 

Công ty 

TNHH tư vấn 

xây dựng P-T

20/12/200

8

0914042777
congtytuvanpt@g

mail.com
60

Nguyễn Văn 

Phước
11/02/1977

65-67 Tôn Thất 

Tùng, phường Tân 

lập, Tp-BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

240528690

Công ty 

TNHH tư vấn 

xây dựng P-T

15/10/201

6

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

Kỹ sư cầu 

đường 
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Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

62 Đào Sĩ Hiếu 02/8/1983

40/3 Nguyễn 

Trường Tộ, phường 

EaTam, Tp-BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

241670356 0913824747
sihieudl@gmail.co

m

Kỹ sư cầu 

đường 
Khảo sát Địa hình 3

Công ty 

TNHH tư vấn 

xây dựng P-T

Cấp mới 04/9/2020

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

3 Gia hạn

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Gia hạn

64
Nguyễn Đức 

Hiếu
10/9/1975

106 Lý Thường 

Kiệt, phường 

Thắng Lợi, Tp-

BMT, Tỉnh 

052075009869 0976344300
nguyenduchieubm

t@gmail.com
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công 

trình NN&PTNT
2

Công ty 

TNHH Khánh 

tài

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

65 Trần Thị Thu Hà 18/8/1987

23 Bùi Huy Bích, 

phường Tự an, Tp-

BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

066187003045 0914639046
tranthuha.xd@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng 2

Công ty 

TNHH Khánh 

tài

Gia hạn 29/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Cấp mới

61
Hoàng Huy 

Giảng
21/3/1977

Buôn Mduk, 

phường EaTam Tp-

BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

241795511

Công ty 

TNHH tư vấn 

xây dựng P-T

10/01/201

5

0942535479
quydaianxd@gmai

l.com

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

10/11/1968

Thôn 1, xã Cư 

ÊBur, Tp-BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

051068001279
Kỹ sư cầu 

đường 

0905649119
huygiang507@gm

ail.com

Kỹ sư cầu 

đường 

Công ty 

TNHH tư vấn 

xây dựng P-T

10/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

66
Nguyễn Trọng 

Bảo
06/10/1983

61/19 Nguyễn 

Trường Tộ, Tp-

BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

052083003355

63 Nguyễn Văn Quý

0988383795
baodacco@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng Đắk 

Lắk

03/7/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH
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STT Môn thi Mã môn thi

1 Định giá xây dựng DG01 18

2 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật GS01 14

3 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình GS02 17

4 Giám sát công trình NN&PTNT GS06 16

5 Giám sát Công trình Giao thông GS10 15

6 Khảo sát Địa chất công trình KS01 2

7 Khảo sát Địa hình KS02 1

8 Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ TK01 7

9 Thiết kế cấp - thoát nước công trình TK02 6

10 Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu - hầm TK03 9

11 Thiết kế cơ - điện công trình công trình TK04 5

12 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ TK07 8

13 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt TK08 10

14 Thiết kế Kết cấu công trình TK09 4

15 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TK11 3

16
Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội 

địa, hàng hải
TK12 11

17 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều TK13 12

18
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất 

thải rắn
TK14 13

19 Quản lý dự án QLDA 19

1 PL Định giá Xây dựng PLDG

2 PL Giám sát thi công xây dựng PLGS

3 PL Khảo sát xây dựng PLKS

4 PL Thiết kế xây dựng PLTK

5 PL Thiết kế quy hoạch PLQH

6 PL Quản lý dự án PLQLDA

Chuyển 

đổi 

Chứng 

chỉ



Hinh thức dự thi

Gia hạn

Cấp mới
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